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ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CÔNG ĐOÀN NĂM 2024 

 

Luật Công đoàn được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27/11/2024; Chủ tịch nước ký Lệnh 

công bố số 26/2024/L-CTN ngày 02/12/2024; có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2025. Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 hết hiệu lực từ ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT CÔNG ĐOÀN1 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

Sau Đại hội XII, XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 

trị đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề liên quan đến tổ chức bộ máy, đổi 

mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ 

các cấp của hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức và hoạt động của Công đoàn 

Việt Nam trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Thực hiện có hiệu quả tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh 

nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Nghị quyết số 

18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 

03/9/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan 

hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”, đặc biệt là Nghị 

quyết số 02- NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và 

hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 

Do Luật Công đoàn được ban hành trước khi Hiến pháp năm 2013 được 

thông qua, nên có những quy định của Luật Công đoàn chưa hoàn toàn phù hợp 

với Hiến pháp. Sau Đại hội XII, XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã 

ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề liên quan đến tổ chức bộ máy, đổi mới 

phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp 

của hệ thống chính trị và hội nhập quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó, trong những 

năm gần đây Quốc hội đã ban hành nhiều luật mới có nội dung liên quan đến 

quyền và lợi ích của người lao động và tổ chức Công đoàn, như: Luật Việc làm 

(năm 2013), Luật Bảo hiểm xã hội (năm 2014), Luật Doanh nghiệp (năm 2014), 

                                           
1 Tờ trình số 07/TTr-TLĐ ngày 19/4/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 
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Luật An toàn, vệ sinh lao động (năm 2015), Bộ luật Tố tụng dân sự (năm 2015), 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (năm 2022), Luật Nhà ở (năm 2023)... Đặc 

biệt, Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua tháng 11/2019 (có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021), với nhiều nội dung mới về quan hệ lao động, về quyền công 

đoàn tại doanh nghiệp, khác biệt so với các quy định của Luật Công đoàn. Do 

đó, Luật Công đoàn cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự thống 

nhất, đồng bộ với Hiến pháp và hệ thống pháp luật. 

2. Cơ sở thực tiễn 

2.1. Xuất phát từ yêu cầu khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật 

Công đoàn, đáp ứng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới 

Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Công đoàn 2012 đã tạo hành lang pháp 

lý quan trọng cho Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nổi 

bật là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn 

viên, người lao động, đóng góp vào những thành tựu của đất nước. Tuy nhiên, 

bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Công đoàn bộc lộ những hạn chế, bất 

cập trước yêu cầu của tình hình mới: 

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh còn hẹp so với sự phát triển nhanh, đa 

dạng của lực lượng lao động và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động công 

đoàn. 

- Hệ thống tổ chức, việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa cấp ủy 

địa phương với tổ chức Công đoàn về công tác tổ chức, cán bộ còn bất cập, 

chưa phù hợp với thực tiễn. 

- Một số quy định về tài chính công đoàn còn chung chung, chưa rõ cơ 

chế giám sát và việc thực hiện công khai, minh bạch, chưa có quy định về tài 

chính của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp trong bối cảnh tổ chức 

này được pháp luật quy định cho phép ra đời. 

- Cơ chế bảo đảm thực thi quyền công đoàn cũng như cơ chế bảo vệ cán 

bộ công đoàn chưa đầy đủ và cụ thể, tính khả thi không cao. Trong khi đó việc 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn còn dàn trải, chưa tập trung 

vào nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, người lao động, dẫn đến tình trạng một số nơi vai trò của 

tổ chức Công đoàn còn mờ nhạt. 

2.2. Xuất phát từ yêu cầu từ hội nhập quốc tế 

Hội nhập quốc tế là một xu hướng tất yếu, đã trở thành một trong những 

động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, 

nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 
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Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và 

Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về quyền tổ chức và thương 

lượng tập thể. Cam kết về lao động trong các Hiệp định này yêu cầu các quốc gia 

thành viên có nghĩa vụ tuân thủ các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 

của người lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. Những cam kết trong các 

Hiệp định thương mại tự do nêu trên, đã đặt ra yêu cầu rà soát và hoàn thiện khung 

pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội, đặc biệt là quan hệ lao động và “nội luật 

hóa theo lộ trình phù hợp những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, 

trước hết là luật pháp về thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công 

nghệ, lao động - công đoàn”2.  Do vậy, Luật Công đoàn cần phải tiếp tục sửa 

đổi, bổ sung để bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, 

cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thể chế chính trị của Việt Nam.   

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT  

1. Mục đích  

Mục đích của việc sửa đổi Luật Công đoàn lần này nhằm: 

- Giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn hơn 10 năm thi hành 

Luật Công đoàn; tiếp cận và xử lý kịp thời các vấn đề mới phát sinh mà Luật 

chưa điều chỉnh. 

- Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, nghị quyết của 

Đảng về tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân, tạo cơ sở pháp lý cho việc 

đổi mới và nâng cao vị thế, khẳng định vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức 

Công đoàn trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chung về tổ chức và hoạt động công đoàn 

trước đòi hỏi của hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh mới. 

- Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật 

- Thứ nhất, quán triệt và thể chế hoá sâu sắc các quan điểm, đường lối 

đổi mới của Đảng liên quan đến việc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 

                                           
2 Điểm 2.2 Mục III Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ 

vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự 

do thế hệ mới. 
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Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 02 NQ/TW ngày 

12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn 

Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh 

nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Nghị quyết số 

18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quyết định 217 QĐ/TW ngày 

12/2/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chỉ thị số 37-

CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”. 

- Thứ hai, Luật Công đoàn (sửa đổi) phải được xây dựng phù hợp với 

Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật 

hiện hành. Luật Công đoàn là đạo luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của tổ 

chức chính trị - xã hội, chủ yếu là quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà 

nước, với người sử dụng lao động và thành viên của tổ chức Công đoàn. Bên 

cạnh Luật Công đoàn, Công đoàn Việt Nam được điều chỉnh và chịu sự chi 

phối về tổ chức và hoạt động bởi các chủ trương, quy định của Đảng và Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Thứ ba, việc sửa đổi Luật Công đoàn phải đảm bảo cho Công đoàn Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao 

động ngày càng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo người lao động 

và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Công đoàn Việt Nam. 

- Thứ tư, kế thừa và giữ nguyên những nội dung đã khẳng định được tính 

hợp lý, ổn định, hiệu quả trong quá trình thi hành của Luật Công đoàn hiện 

hành; tập trung sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, 

tài chính công đoàn phù hợp với thể chế chính trị và yêu cầu phát triển nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở nước ta. 

- Thứ năm, tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế; bảo 

đảm các quy định của Luật Công đoàn phù hợp với thực tiễn Việt Nam, từng 

bước phù hợp, tương thích với các tiêu chuẩn lao động quốc tế.  

III. BỐ CỤC CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN 

Luật Công đoàn năm 2024 gồm 06 Chương, 37 Điều (tăng 04 Điều so 

với Luật Công đoàn 2012). 
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- Chương I. Những quy định chung  

Gồm 10 Điều (từ Điều 1 đến Điều 10) quy định về: Công đoàn Việt Nam; 

phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; quyền thành lập, gia 

nhập và hoạt động công đoàn; việc gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ chức 

của người lao động tại doanh nghiệp; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công 

đoàn Việt Nam; hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam; hợp tác quốc tế về 

công đoàn; các hành vi bị nghiêm cấm. 

- Chương II. Quyền, trách nhiệm của Công đoàn và đoàn viên công 

đoàn 

 Có 12 Điều (từ Điều 11 đến Điều 22) quy định 02 mục gồm: 

Mục 1quy định quyền, trách nhiệm của Công đoàn (gồm 10 Điều, từ Điều 

11 đến Điều 20) gồm: Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động; Tham gia quản lý nhà 

nước, quản lý kinh tế - xã hội; Trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và kiến 

nghị xây dựng pháp luật; Tham dự kỳ họp, phiên họp, cuộc họp và hội nghị; 

Tham gia kiểm tra, thanh tra hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp; Giám sát của Công đoàn; Phản biện xã hội của Công đoàn; Tuyên 

truyền, vận động, giáo dục người lao động; Phát triển đoàn viên công đoàn, 

công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở; Quyền, trách nhiệm của Công đoàn đối 

với người lao động ở nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

Mục 2 quy định quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn (gồm 02 

Điều, Điều 21 và Điều 22) gồm: Quyền của đoàn viên công đoàn và trách nhiệm 

của đoàn viên công đoàn. 

- Chương III. Trách nhiệm của Nhà nước, người sử dụng lao động 

đối với Công đoàn 

Gồm 03 Điều (từ Điều 23 đến Điều 25) quy định các nội dung: Trách 

nhiệm của Nhà nước đối với Công đoàn; quan hệ giữa Công đoàn với Nhà 

nước, với người sử dụng lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động đối 

với Công đoàn. 

- Chương IV. Bảo đảm hoạt động của Công đoàn  

Gồm 09 Điều (từ Điều 26 đến Điều 34) quy định về các vấn đề sau: Bảo 

đảm về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn; bảo đảm điều kiện hoạt động công 

đoàn; bảo đảm cho cán bộ công đoàn; tài chính công đoàn;  miễn, giảm, tạm 

dừng đóng kinh phí công đoàn; quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; tài sản 

công đoàn;  kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát tài chính công đoàn; công 

khai tài chính công đoàn. 
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- Chương V. Giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn, xử lý vi 

phạm pháp luật về công đoàn 

Gồm 02 Điều (từ Điều 35 đến Điều 36) quy định về giải quyết tranh chấp 

về quyền công đoàn và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn. 

- Chương VI. Điều khoản thi hành. 

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN 

1. Những quy định chung 

1.1. Công đoàn Việt Nam (Điều 1) 

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp 

công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành 

viên trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; đại diện 

cho công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi 

chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức 

xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; giám sát, phản biện 

xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, 

tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ 

của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao 

trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào 

thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

1.2. Phạm vi điều chỉnh (Điều 2) 

Luật Công đoàn quy định về: (1) chức năng, nhiệm vụ, quyền, trách 

nhiệm của Công đoàn Việt Nam; (2) quyền thành lập, gia nhập và hoạt động 

công đoàn của người lao động; (3) việc gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ 

chức của người lao động tại doanh nghiệp; (4) quyền, trách nhiệm của đoàn 

viên công đoàn; (5) trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp, người sử dụng lao động đối với Công đoàn; (6) bảo đảm hoạt động của 

Công đoàn; (7) giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn. 

1.3. Đối tượng áp dụng (Điều 3) 

Luật Công đoàn áp dụng đối với: (1) công đoàn các cấp, cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác 

có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức 

nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi 

chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp); (2) tổ chức của người lao 

động tại doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức, cá 
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nhân khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn. 

1.4. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn (Điều 5) 

- Khoản 1 Điều 5 quy định: “Người lao động Việt Nam có quyền thành 

lập, gia nhập và hoạt động công đoàn”. 

Luật Công đoàn 2012 quy định, chỉ những người lao động “làm việc 

trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” mới có quyền thành lập, gia nhập và 

hoạt động công đoàn3 trong khi Luật Công đoàn 2024 đã mở rộng cho cả những 

người “làm việc không có quan hệ lao động” có quyền thành lập, gia nhập và 

hoạt động công đoàn bằng việc quy định “Người lao động Việt Nam có quyền thành 

lập, gia nhập và hoạt động công đoàn”. Đồng thời, bổ sung và luật hóa khái niệm 

“nghiệp đoàn cơ sở” tại khoản 3 Điều 4 về giải thích từ ngữ, theo đó, nghiệp 

đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam, tập hợp những người làm 

việc không có quan hệ lao động, cùng ngành, cùng nghề hoặc những người lao 

động đặc thù khác. 

Như vậy, Luật đã mở rộng quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công 

đoàn đối với cả người làm việc không có quan hệ lao động, tương thích, đồng 

bộ với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của một số đạo luật mới được ban hành 

như Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động…  

phù hợp định hướng chỉ đạo của Đảng về phát triển đoàn viên công đoàn trong 

tình hình mới với phương châm “ở đâu có người lao động, ở đó có Công đoàn”.   

- Khoản 2 Điều 5 quy định: “Người lao động là công dân nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở 

lên được gia nhập và hoạt động công đoàn tại công đoàn cơ sở”. 

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo đảm sự bình đẳng về quyền 

công đoàn giữa lao động là người Việt Nam và lao động là người nước ngoài, 

đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, Khoản 2 Điều 5 Luật 

Công đoàn 2024 quy định: “Người lao động là công dân nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên được 

gia nhập và hoạt động công đoàn tại công đoàn cơ sở” (không có quyền thành 

lập). Đồng thời, Luật quy định “Cán bộ công đoàn” phải “là công dân Việt 

Nam” (khoản 5 Điều 4). 

 Như vậy, Luật Công đoàn 2024 đã quy định những nội dung mang tính 

nguyên tắc về điều kiện, quyền gia nhập Công đoàn của người lao động là 

công dân nước ngoài. Theo đó, “người lao động là công dân nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam” phải bảo đảm điều kiện “làm việc theo hợp đồng lao động 

                                           
3 Khoản 1 Điều 5 Luật Công đoàn 2012. 



8 

 

có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên” và chỉ gia nhập, hoạt động công đoàn 

“tại công đoàn cơ sở”. Việc gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao 

động là công dân nước ngoài sẽ được quy định cụ thể tại Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam. Ngoài ra, khi người lao động là công dân nước ngoài gia nhập Công 

đoàn thì có quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, nhưng không được ứng 

cử, nhận đề cử làm cán bộ công đoàn và chỉ hoạt động công đoàn tại công đoàn 

cơ sở.  

1.5. Việc gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ chức của người lao 

động tại doanh nghiệp (Điều 6) 

Điều 170 Bộ luật Lao động đã cho phép: “Người lao động trong doanh 

nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức của 

người lao động tại doanh nghiệp”. Khoản 3 Điều 172 Bộ luật Lao động quy 

định: “Trường hợp tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp gia nhập Công 

đoàn Việt Nam thì thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn”. 

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác 

định: “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 

đáp ứng yêu cầu của tình hình mới;…thu hút người lao động và tổ chức của 

người lao động tại doanh nghiệp tham gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam”. 

Trong bối cảnh đó, nhằm tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn Việt 

Nam với người lao động và đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ luật Lao 

động 2019, Luật Công đoàn 2024 đã bổ sung 1 điều (Điều 6. Việc gia nhập 

Công đoàn Việt Nam của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp) quy 

định “Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập và hoạt 

động hợp pháp mà tự nguyện, tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì có 

quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam”. Luật Công đoàn 2024 quy định mang 

tính nguyên tắc về hồ sơ, trình tự, thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam của 

tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; đồng thời, giao Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện. 

1.6. Hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam (Điều 8) 

Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất bao gồm 4 cấp, gồm: (1) cấp 

Trung ương, (2) cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương; (3) cấp trên trực 

tiếp cơ sở; (4) cấp cơ sở. Trong đó, cấp trung ương là Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam.  

1.7. Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 10) 

Thực tế thi hành Luật Công đoàn cho thấy, việc thao túng, phân biệt đối 

xử chống công đoàn diễn ra với nhiều hành vi đa dạng và tinh vi, ảnh hưởng 
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lớn đến chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn. Trong khi đó, những quy 

định tại Luật Công đoàn 2012 còn mang tính khái quát, chưa phân loại một 

cách khoa học nên khó áp dụng trong thực tế. Vì vậy, Luật Công đoàn 2024 đã 

sửa đổi, bổ sung những hành vi bị nghiêm cấm theo hướng quy định chi tiết 

hơn và phân loại nhóm hành vi một cách rõ ràng theo các tiêu chí cụ thể. Bên 

cạnh các hành vi có tính chất phân biệt đối xử, can thiệp thao túng; các hành vi 

liên quan đến đóng, quản lý sử dụng kinh phí công đoàn (không đóng, chậm 

đóng, đóng không đúng mức quy định, đóng không đủ số người thuộc đối tượng 

phải đóng; quản lý, sử dụng kinh phí công đoàn không đúng quy định), nhận 

viện trợ, tài trợ, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật trái quy định của pháp luật.v.v. cũng 

được bổ sung vào các hành vi bị nghiêm cấm. 

2. Quyền, trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên công đoàn 

2.1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của đoàn viên công đoàn và người lao động (Điều 11) 

Điều 10 Luật Công đoàn 2012 là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức Công 

đoàn thực hiện có hiệu quả quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở theo Bộ luật Lao động 2019 thì các quy 

định tại điều này phải được tiếp tục duy trì và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Do 

vậy, Luật Công đoàn 2024 đã sửa đổi theo hướng, Công đoàn có quyền, trách 

nhiệm: Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng tập thể, ký kết và giám 

sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể; đối thoại với người sử dụng lao 

động; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, 

mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; tham gia 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động... 

theo quy định của pháp luật lao động.  

Ngoài ra, Luật đã bổ sung mới một số quyền, trách nhiệm của công đoàn 

nhằm bảo đảm sự thống nhất với các đạo luật khác đã quy định cho Công đoàn như: 

(1) Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện của người lao động 

ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động; là thành viên của các ủy ban, ban chỉ đạo, 

hội đồng quốc gia có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động và quyền, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn (Khoản 1 Điều 

11). 

(2) Tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống, văn hoá, tinh thần; 

động viên, khen thưởng, hỗ trợ khi ốm đau, thai sản, khó khăn, hoạn nạn và các 

hoạt động chăm lo khác cho đoàn viên công đoàn và người lao động (Khoản 8 Điều 

11). 
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 (3) Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng 

kỹ thuật có liên quan để phục vụ đoàn viên công đoàn, người lao động theo quy 

định của pháp luật (Khoản 11 Điều 11) 

(4) Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình 

đẳng giới trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động (Khoản 12 Điều 11). 

(5) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về thực hiện dân 

chủ ở cơ sở (Khoản 13 Điều 8). 

(6) Quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, 

tham gia điều tra tai nạn lao động theo pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 

(Khoản 14 Điều 11).  

2.2. Giám sát của Công đoàn (Điều 16) 

Luật Công đoàn 2012 quy định cho công đoàn được quyền “tham gia, phối 

hợp” với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát. Từ thực 

tiễn thi hành cho thấy, quy định này là chưa thể hiện đầy đủ vai trò, tư cách quyền 

của công đoàn trong hoạt động giám sát; chưa phản ánh đầy đủ việc thực hiện giám 

sát có tính xã hội của công đoàn. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, ngoài quy 

định tại Điều 9, Điều 10 Hiến pháp 2013, có 07 Luật quy định cụ thể về quyền giám 

sát của tổ chức Công đoàn4; ngoài ra, còn có các luật chuyên ngành khác5. Đặc biệt, 

Luật Mặt trận Tổ quốc quy định “các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì giám sát” 

nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội 

viên, quyền, trách nhiệm của tổ chức mình “theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và quy định của pháp luật”. Khoản 4 Điều 88 Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở quy định quyền, trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam các cấp: 

“Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp 

đến quyền và lợi ích hợp pháp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của đoàn viên 

công đoàn”. Bên cạnh đó, Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ 

Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quy định cho các đoàn thể chính 

trị - xã hội được “Chủ trì giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.  

                                           
4 Luật Công đoàn 2012, Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, 

Luật MTTQ VN 2015, Luật Khiếu nại 2011, Bộ luật Lao động 2019, Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở 2022. 
5 Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức 

Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Luật Đất đai… 
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Với tinh thần đó, Luật Công đoàn 2024 đã bổ sung quyền chủ trì giám 

sát mang tính xã hội của Công đoàn, đồng thời quy định cụ thể nguyên tắc, nội 

dung, hình thức, phạm vi, quyền và trách nhiệm của Công đoàn khi thực hiện 

hoạt động chủ trì giám sát. Việc quy định cụ thể hơn Công đoàn có quyền chủ 

trì giám sát góp phần phát hiện sớm vi phạm tại đơn vị sử dụng lao động, thực 

hiện tốt vai trò của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động trong 

quan hệ lao động. 

2.3. Phản biện xã hội của Công đoàn (Điều 17) 

Luật Công đoàn 2024 đã bổ sung quy định mới về phản biện xã hội của 

Công đoàn để phù hợp, thống nhất với các quy định của Đảng, các Luật có liên 

quan và phù hợp với thực tiễn hoạt động công đoàn trong tình hình mới, theo 

đó: (1) Công đoàn có quyền và trách nhiệm tham gia ý kiến, phản biện xã hội 

đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi 

ích của đoàn viên công đoàn, người lao động. Ý kiến phản biện xã hội của Công 

đoàn được nghiên cứu tiếp thu, giải trình theo quy định của pháp luật; (2) Công 

đoàn có trách nhiệm đề xuất nội dung và thực hiện phản biện xã hội theo quy 

định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

2.4. Quyền của đoàn viên công đoàn (Điều 21) 

Luật Công đoàn năm 2024 quy định 12 khoản về quyền của đoàn viên công 

đoàn (tăng 5 khoản so với Luật Công đoàn 2012) quy định cụ thể quyền, nhóm 

quyền của đoàn viên công đoàn. Việc tăng khoản của điều này là do tách một số 

quyền của đoàn viên công đoàn đã được Luật Công đoàn 2012 quy định (nhưng 

gộp chung trong một khoản) và bổ sung mới thêm một số quyền sau: (1) Được thụ 

hưởng chính sách thuê nhà ở xã hội của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; (2) 

được tuyên dương, khen thưởng khi có thành tích trong lao động, sản xuất và hoạt 

động công đoàn; (3) quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam. 

3. Trách nhiệm của nhà nước, người sử dụng lao động đối với công đoàn 

3.1. Bảo đảm cho cán bộ công đoàn (Điều 28) 

Luật Công đoàn 2024 cơ bản kế thừa và giữ nguyên các quy định về bảo vệ 

và bảo đảm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách ở cơ sở để họ yên tâm công 

tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là chức 

năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của đoàn viên công đoàn.  
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Nhằm bảo vệ hiệu quả hơn đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách, 

Luật Công đoàn 2024 sửa đổi quy định theo hướng, người sử dụng lao động 

không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sa 

thải, buộc thôi việc hoặc chuyển làm công việc khác đối với cán bộ công đoàn 

không chuyên trách nếu không có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của “công 

đoàn cấp trên trực tiếp”. 

Ngoài ra khoản 3 Điều 28 quy định rõ hơn công đoàn là “đại diện theo 

pháp luật” cho cán bộ công đoàn để khởi kiện vụ việc lao động tại Tòa án trong 

trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị người 

sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi 

việc hoặc sa thải trái pháp luật, trừ trường hợp cán bộ công đoàn từ chối. Trường 

hợp không thể trở lại làm công việc cũ thì được Công đoàn hỗ trợ tìm việc làm 

mới và trong thời gian gián đoạn việc làm được “hỗ trợ bằng tiền từ nguồn tài 

chính công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”.  

Đồng thời, để bảo đảm sự thống nhất, Luật đã bổ sung điểm o khoản 2 

Điều 31 về các nhiệm vụ chi của tài chính công đoàn với nội dung: “Hỗ trợ cho 

cán bộ công đoàn không chuyên trách trong thời gian gián đoạn việc làm, không 

thể trở lại làm công việc cũ do bị người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng 

lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật”. 

3.2. Miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn (Điều 30) 

Từ thực tiễn việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại 

dịch Covid-19 vừa qua, Luật Công đoàn 2024 bổ sung quy định các trường hợp 

được xem xét miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn đối với doanh 

nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi gặp khó khăn, phù hợp với tình hình 

thực tiễn và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp.  

Việc bổ sung các trường hợp miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công 

đoàn nhằm giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã khi gặp khó khăn. Theo đó, Điều 30 (Miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí 

công đoàn) quy định: 

“1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện giải thể, phá sản 

theo quy định của pháp luật thì được xem xét miễn số tiền chưa đóng kinh phí công 

đoàn. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gặp khó khăn vì lý do 

kinh tế hoặc bất khả kháng thì được xem xét giảm mức đóng kinh phí công đoàn.  

3. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gặp khó 

khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc không có khả năng đóng 

kinh phí công đoàn thì được xem xét tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong 
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thời gian không quá 12 tháng. 

Hết thời hạn tạm dừng đóng, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã tiếp tục đóng kinh phí công đoàn và đóng bù kinh phí công đoàn cho thời 

gian tạm dừng đóng. Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 

tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải 

đóng của những tháng tạm dừng đóng. 

4. Chính phủ thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định 

về việc miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn; quy định chi tiết các 

nội dung khác của Điều này”. 

3.3. Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn (Điều 31) 

Luật Công đoàn 2024 bổ sung nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính công 

đoàn. Theo đó, tài chính công đoàn được sử dụng phục vụ hoạt động công 

đoàn và bảo đảm các nguyên tắc sau: (1) Việc quản lý và sử dụng tài chính 

công đoàn phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, công khai, minh bạch, tiết kiệm, 

hiệu quả, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn và trách nhiệm của 

công đoàn các cấp; (2) phải thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo, quyết 

toán tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; (3) 

Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của 

pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Trên cơ sở kế thừa quy định về nhiệm vụ chi tài chính công đoàn tại Luật 

Công đoàn 2012, nhiệm vụ chi của tài chính công đoàn tại Luật Công đoàn 2024 

đã được sửa đổi một cách rõ ràng và bổ sung thêm một số nhiệm vụ chi để phù 

hợp với thực tiễn của hoạt động công đoàn. Những nhiệm vụ chi của tài chính 

công đoàn mới được bổ sung như: (1) Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn 

viên công đoàn và người lao động thuê; công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng 

kỹ thuật có liên quan phục vụ đoàn viên công đoàn, người lao động theo quy 

định của pháp luật; (2) nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số của tổ chức Công đoàn; (3) chi cho hoạt động hợp tác quốc tế 

của Công đoàn; (4) Hỗ trợ công đoàn cơ sở nơi được miễn, giảm hoặc tạm dừng 

đóng kinh phí công đoàn để chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động; 

(5) hoạt động xã hội do Công đoàn chủ trì hoặc phối hợp. 

Luật Công đoàn 2024 bổ sung quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam thực hiện việc phân cấp thu, phân phối kinh phí công đoàn tại khoản 4 Điều 

31. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ 

chi tiêu và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

của Công đoàn sau khi thống nhất với Chính phủ tại khoản 5 Điều 31.  

3.4. Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát tài chính công đoàn (Điều 33) 
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Luật Công đoàn 2024 làm rõ khái niệm, việc quản lý, sử dụng, khai thác 

tài sản công đoàn. Theo đó, tại khoản 2 Điều 32 Luật Công đoàn 2024 xác định 

rõ đối tượng tài sản công đoàn được quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đối tượng tài sản công đoàn 

được quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định của pháp luật có liên quan và 

quy định của Tổng Liên đoàn. 

Ngoài ra, Luật bổ sung quy định: Định kỳ hai năm một lần, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam báo cáo Quốc hội về tình hình thu, chi và quản lý, sử 

dụng tài chính công đoàn (khoản 4 Điều 33). Đồng thời, bổ sung quy định Kiểm 

toán nhà nước, định kỳ hai năm một lần, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử 

dụng tài chính công đoàn và báo cáo kết quả với Quốc hội cùng thời điểm Tổng 

Liên đoàn báo cáo Quốc hội và thực hiện kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khoản 5 Điều 33). 

3.5. Công khai tài chính công đoàn (Điều 34) 

Để đảm bảo công khai, minh bạch, tăng cường hơn nữa công tác kiểm 

toán và giám sát của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, sử dụng tài 

sản, tài chính công đoàn, Luật Công đoàn 2024 đã bổ sung Điều 34 (Công khai 

tài chính công đoàn). Theo đó Công đoàn các cấp thực hiện công khai tài chính 

hằng năm tại hội nghị ban chấp hành công đoàn, đồng thời phải công khai bằng 

một trong các hình thức: (1). Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp; (2). thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan; (3) thông báo tại hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động hằng năm; (4) đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp./. 

Nơi nhận: 
- Các Ban Đảng, UBKT, VP - Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;                                      

- UBMTTQ&TCCTXH tỉnh;                

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;               

- Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng tại địa phương tương đương 

cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Phòng Tư pháp huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Trang TTĐT STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, PNV1 (NT.Hiền). 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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